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  - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Trần Trọng Hữu 

 Các Thẩm phán:                       Ông Chung Văn Kết 

                                                           Bà Châu Minh Hoàng 

 - Thư ký phiên toà: Bà Trần Thu Khiếm là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà:  

Bà Quách Xía Muội - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 183/2017/TLPT-HS ngày 

04 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị C do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2017/HS-ST ngày 27 tháng 10 năm 2017 của 

Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Thị C, sinh năm 1982.  

Nơi cư trú : Khóm 2, phường 8, thành phố CM, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: 

Làm thuê; trình độ văn hóa : 2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; chồng Hà 

Thanh S (đã ly thân) và con 02 người; tiền án: 02 (Lần thứ nhất: Ngày 28/3/2014 

bị Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xử phạt 05 tháng tù về tội 

đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm; Lần thứ hai: 

Ngày 26/6/2015 bị Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xử phạt 02 

năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt của bản án sơ 

thẩm ngày 28/3/2014 hình phạt chung phải chấp hành là 02 năm 05 tháng tù, chấp 

hành xong hình phạt ngày 07/11/2016); tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 20/7/2017 

đến ngày 26/7/2017 chuyển tạm giam cho đến nay (có mặt). 

- Bị hại: Chị Diệp Loan A, sinh năm 1998 (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Khóm 3, thị trấn ĐD, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Ông Kiều Đức H, sinh năm 1948 (vắng mặt). 

Nơi cư trú: Khóm 7, phường 8, thành phố CM, tỉnh Cà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 08 giờ ngày 19/7/2017, Nguyễn Thị C tạm trú Khóm 2, phường 

8, thành phố CM cùng Lê Thị T thuê ông Kiều Đức H và ông Quách Văn C điều 

khiển xe mô tô chở C và T đi huyện Đầm Dơi có công việc. Đến khoảng 09 giờ 

cùng ngày, C và T đi đến nhà bà Trịnh Hồng N thuộc Khóm 3, thị trấn ĐD, huyện 

ĐD. C và T vào nhà bà N, còn ông H và ông C ở bên ngoài đợi. Khi vào nhà bà N 

thì C đi lên nhà trước phát hiện 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 

Prime của Diệp Loan A đang sạc pin, quan sát không thấy ai, C lấy trộm điện thoại 

và đi ra gặp ông H để gửi điện thoại vào cóp xe của ông H. Sau đó, C xin số điện 

thoại của ông H và kêu ông H, ông C đi khỏi nhà bà N, khi nào về thì C liên lạc 

qua điện thoại. C tiếp tục vào nhà của bà N thì lúc này Loan A (cháu nội bà N) 

phát hiện mất điện thoại và tìm kiếm. C đi ra lộ xe gọi điện thoại cho ông H rồi kêu 

ông H và ông C đi về Cà Mau. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị C đã thừa nhận lấy trộm điện thoại của Diệp 

Loan A. 

Tại bản kết luận số 11/KL-ĐG ngày 20/7/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Đầm Dơi, kết luận giá trị tài sản của Diệp Loan A như sau: 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime còn 80%, thành tiền là 4.792.000 đồng. 

Vật chứng thư giữ: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, đã 

trả cho chủ sở hữu Diệp Loan A. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 27 tháng 10 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị tạm giữ 20/7/2017. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật 

quy định.   
 

Ngày 08/11/2017 bị cáo Nguyễn Thị C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát 

qua phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa đề 

nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm hạ khung hình phạt và giảm một phần 

hình phạt cho bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Vào khoảng 09 giờ ngày 19/7/2017, tại nhà của bà Trịnh Hồng N thuộc 

Khóm 3, thị trấn ĐD, huyện ĐD, Nguyễn Thị C đã lén lút thực hiện hành vi trộm 

cắp 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime của Diệp Loan A. Tài 

sản do bị cáo trộm được Hội đồng định giá tài sản kết luận giá trị là 4.792.000 

đồng. Lời thừa nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ quan 
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điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Tại bản án hình sự sơ thẩm 

số 24/2017/HSST ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện Đầm 

Dơi đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội “Trộm cắp  tài sản” là có căn cứ, 

nhưng áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật Hình sự với tình 

tiết là “Tái phạm nguy hiểm” là chưa Ch xác bởi vì, đối với tội “Đánh bạc” số tiền 

thu giữ được là 4.960.000 đồng, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình 

sự năm 2015 “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 

bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng…” đối chiếu với quy định trên 

theo Nghị quyết của Quốc Hội bị cáo Nguyễn Thị C đương nhiên được xóa án tích 

về tội “Đánh bạc”. Đối với việc bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

dù chưa được xóa án tích nhưng không phải là tình tiết định khung “Tái phạm 

nguy hiểm” mà chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 48 của Bộ luật hình sự cho bị cáo là đúng quy định.  

Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 27 tháng 10 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị C phạm 

tội “Trộm cắp  tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật 

Hình sự là chưa đúng. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận lời đề nghị 

của Viện kiểm sát, áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 138 và điểm g khoản 1 Điều 

48 của Bộ luật hình sự năm 1999 là tình tiết tăng nặng để xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thị C phạm tội “Trộm cắp  tài sản” là phù hợp với hành vi hậu quả của bị cáo gây 

ra. 
 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị C thấy rằng: Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác một 

cách trái pháp luật, bị cáo có nhân thân xấu, có 02 lần phạm tội lần thứ nhất bị Tòa 

án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm; lần thứ hai bị Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau xử phạt 02 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp 

hình phạt là 02 năm 05 tháng tù, chấp hành xong hình phạt ngày 07/11/2016, tuy 

lần thứ nhất đã xóa án tích nhưng lần thư 2 chưa được xóa án tích, bị cáo lại tiếp 

tục phạm tội. Án sơ thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 

p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Đồng thời, áp dụng tình tiết tăng 

nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự. Do bị cáo C được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định bị cáo phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 

138 của Bộ luật hình sự nên với mức án 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là cao so với tính chất mức độ và hành vi 

phạm tội của bị cáo. Do đó cần sửa bản án hình sự sơ thẩm giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo. 
 

 [3] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo C được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

  QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án; 

 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị C. 
 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 27 tháng 10 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 

48 của Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị C 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 20/7/2017. 
 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị C không phải chịu. 
 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam – CA tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện Đầm Dơi; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 

- Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi; 

- Chi cục THADS huyện Đầm Dơi; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

   Trần Trọng Hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


